HỌC SINH CHÉP BÀI VÀO VỞ - VÀ SOAN CÂU TRẢ LỜI ÔN TẬP VÀO VỞ

CÔNG NGHỆ 7 (lần 5)
Chủ đề:THỨC ĂN CỦA ĐỘNG VẬT THUỶ SẢN
A. LÝ THUYẾT
I/ Những loại thức ăn của tôm, cá:

1- Thức ăn tự nhiên:

Gồm có vi khuẩn, thực vật thuỷ sinh (gồm thực vật phù du và thực vật đáy), động vật phù du, động vật đáy và mùn bã hữu cơ.

2- Thức ăn nhân tạo:

- Thức ăn tinh có: ngô, đậu tương, cám.
- Thức ăn thô có: phân hữu cơ, phân đạm.

- Thức ăn hỗn hợp trộn nhiều thành phần đảm bảo lượng dinh dưỡng trong khẩu phần thức ăn.

II/ Quan hệ về thức ăn:

Các sinh vật sống trong nước: vi khuẩn, thực vật thuỷ sinh, động vật phù du, động vật đáy rồi đến tôm, cá, chúng có quan hệ mật thiết với nhau, đó là mối quan hệ về thức ăn.
B. QUY TRÌNH THỰC HÀNH
1. Quan sát thức ăn tự nhiên có trong nước ao, hồ bằng kính hiển vi.

2. Phân biệt các loại thức ăn tự nhiên và nhân tạo.

- Học sinh quan sát và ghi kết quả vào bảng 52
Chương II.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI THỦY SẢN
Bài 55 THU HOẠCH, BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾNSẢN PHẨM THUỶ SẢN

(Tự học)

A. Nội dung
I/ Thu hoạch:

- Đánh tỉa thả bù là thu hoạch những cá thể đạt chuẩn thực phẩm, sau đó bổ sung tôm, cá giống để đảm bảo mật độ nuôi.

- Thu hoạch toàn bộ tôm, cá trong ao là cách thu hoạch triệt để.

II/ Bảo quản:

1- Mục đích:

Hạn chế hao hụt về chất và lượng của sản phẩm.

2- Các phương pháp bảo quản:

- Ướp muối.

- Làm khô.

- Làm lạnh.

III/ Chế biến:

1- Mục đích:

Chế biến làm tăng giá trị sử dụng và làm nâng cao chất lượng sản phẩm.

2- Các phương pháp chế biến:

- Phương pháp thủ công tạo ra nước mắm, mắm tôm.

- Phương pháp công nghiệp tạo ra các sản phẩm độ hộp.

B. Củng cố

1. Nêu các phương pháp thu hoạch tôm, cá?

2. Nêu các phương pháp bảo quản tôm, cá?

3. Nêu cách chế biến sản phẩm thuỷ sản?

ÔN TẬP
1. Vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi.

2. Sinh trưởng và phát dục là như thế nào ?

3. Có mấy yếu tố tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi?
4.Em cho biết phương pháp chọn lọc giống vật nuôi đang được dùng ở nước ta ? 
5. Chọn giống là gì ? Em hãy lấy ví dụ về chọn phối cùng giống và chọn phối khác giống ? 
6. Chuồng nuôi có vai trò gì?Nêu tiêu chuẩn của chuồng nuôi?

7. Nêu các biện pháp vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi?

8. Nêu cách nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non?

9. Nêu các thức ăn tự nhiên và thức ăn nhân tạo của tôm, cá?

10. Từ mối quan hệ thức ăn, em cho biết làm thế nào để tăng lượng thức ăn cho tôm, cá?
